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	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Điện Biên, ngày       tháng 7 năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 

Nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên với quy định của pháp luật hiện hành

	Văn bản được thay thế

(Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND)
	Dự thảo Quyết định
	Thuyết minh

	QUYẾT ĐỊNH

	Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên
	- Xây dựng theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 38 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 
Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

- Chỉnh sửa, bổ sung do các văn bản căn cứ đã hết hiệu lực thi hành:
+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 được thay thế bằng Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025.
+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 được thay thế bằng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025.
+ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được thay thế bằng Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
+ Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

	QUY CHẾ

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Giữ nguyên nội dung

	Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên. 
	Sửa đổi đề phù hợp với thực tế: Xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, bỏ cấp huyện.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên là Hệ thống thông tin được hình thành trên cơ sở Cổng Dịch vụ công (có tên miền truy cập là https://dichvucong.dienbien.gov.vn) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (có tên miền truy cập là https://motcua.dienbien.gov.vn) để tiếp nhận, giải quyết, theo dõi, đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên (có tên miền truy cập là https://motcua.dienbien.gov.vn) là hệ thống nghiệp vụ có chức năng tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia để cung cấp và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
	Sửa đổi khoản 1 để phù hợp với quy định tại khoản 5, Điều 3 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ

	Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên 
2. Việc tổ chức thông tin trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên theo hướng lấy người dùng làm trung tâm. Các thông tin được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh bảo đảm chính xác, rõ ràng, được cập nhật liên tục, kịp thời theo các quy định hiện hành. Các thông tin được trình bày khoa học, dễ tiếp cận cho người sử dụng và có thể truy cập, khai thác trong mọi thời điểm.
	Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên 
	Bỏ khoản 2 để phù hợp với quy định đóng giao diện Cổng Dịch vụ công của tỉnh, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung

	Điều 5. Thông tin cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên


	
	Bỏ để phù hợp với quy định đóng giao diện Cổng Dịch vụ công của tỉnh, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung

	Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 
	Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm 
	Giữ nguyên nội dung

	Điều 7. Quản lý, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên
	Điều 6. Quản lý, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên
	Sửa đổi để phù hợp thực tế đã hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ

	Điều 8. Kết nối, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên
1. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu điện tử với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành Trung ương, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật và tích hợp Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.
	Điều 7. Kết nối, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên
1. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu điện tử với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành Trung ương, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật.

	Sửa đổi để phù hợp với quy định đóng giao diện Cổng Dịch vụ công của tỉnh, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung và hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ

	Điều 9. Công khai, cấu hình thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến 


	Điều 8. Công khai, cấu hình thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến
	Sửa đổi để phù hợp thực tế đã hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ

	Điều 10. Cấp tài khoản khai thác, tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính
	Điều 9. Cấp tài khoản khai thác, tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính 
	Sửa đổi để phù hợp thực tế đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh; hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ

	Không quy định
	Điều 10. Cấp quyền khai thác thông tin dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
	Bổ sung để đảm bảo quy định tại Công văn số 2761/BCA-QLHCTTXH ngày 15/8/2024 của Bộ Công an về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa CSDLQG về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương

	Điều 11. Đăng nhập tài khoản thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
	
	Bỏ để phù hợp với quy định đóng giao diện Cổng Dịch vụ công của tỉnh, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung

	Điều 12. Chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính
2. Sau khi hoàn thành chuẩn bị hồ sơ, mẫu đơn, tờ khai điện tử, tổ chức, cá nhân gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông qua chức năng của Hệ thông thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên. Các thông tin, dữ liệu sau khi được ghi nhận nếu được tổ chức, cá nhân đồng ý sẽ được hệ thống thông tin lưu giữ và điền tự động trong các hồ sơ điện tử khi thực hiện các thủ tục hành chính lần sau theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
	Điều 11. Chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính
2. Sau khi hoàn thành chuẩn bị hồ sơ, mẫu đơn, tờ khai điện tử, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập, đã kết nối, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng nhập nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

3. Hồ sơ nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia được Cổng Dịch vụ công quốc gia phản hồi tự động cho tổ chức, cá nhân để ghi nhận việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và chuyển hồ sơ về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để giải quyết.
	Sửa đổi khoản 2, bổ sung khoản 3 để phù hợp với quy định đóng giao diện Cổng Dịch vụ công của tỉnh, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung và quy định tại khoản 2, Điều 17 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ

	Điều 13. Tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

1. Việc tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại các Điều 10, 11, 12 và 13 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Điều 12. Tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

1. Việc tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, môt cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
	Sửa đổi để phù hợp với quy định Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ

	Điều 14. Cách thức xác định thời gian giải quyết hồ sơ so với thời hạn pháp luật quy định trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên
	Điều 13. Cách thức xác định thời gian giải quyết hồ sơ so với thời hạn pháp luật quy định trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên 
6. Trường hợp hồ sơ dự kiến quá hạn giải quyết thì Bộ phận Một cửa căn cứ Phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết, điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần và trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.
	Bổ sung khoản 6 để phù hợp với quy định tại khoản 6, Điều 19 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ

	Điều 15. Gửi thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân
1. Thông tin về việc giải quyết hồ sơ được thông báo tự động cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thông qua các hình thức đã được đăng ký khi nộp hồ sơ như sau:

b) Thông qua tài khoản định danh điện tử của cá nhân đã đăng nhập để nộp hồ sơ trực tuyến.
3. Chức năng nộp hồ sơ trực tuyến và chức năng lập Phiếu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được xây dựng để người nộp hồ sơ thực hiện quyền lựa chọn cách thức nhận kết quả nêu trên. Trường hợp người nộp hồ sơ lựa chọn cách thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì phải cung cấp thông tin về địa chỉ đăng ký nhận kết quả để cập nhật lên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; đồng thời trả phí dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.
	Điều 14. Gửi thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân
1. Thông tin về việc giải quyết hồ sơ được thông báo tự động cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thông qua các hình thức đã được đăng ký khi nộp hồ sơ như sau:

b) Thông qua tài khoản định danh điện tử của cá nhân đã đăng nhập để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
3. Chức năng lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được xây dựng để người nộp hồ sơ thực hiện quyền lựa chọn cách thức nhận kết quả nêu trên. Trường hợp người nộp hồ sơ lựa chọn cách thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì phải cung cấp thông tin về địa chỉ đăng ký nhận kết quả để cập nhật lên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; đồng thời trả phí dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.
	Sửa đổi để phù hợp với quy định đóng giao diện Cổng Dịch vụ công của tỉnh, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung

	Điều 16. Đánh giá của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính
	
	Bỏ để phù hợp với quy định đóng giao diện Cổng Dịch vụ công của tỉnh, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung

	Điều 17. Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính
1. Căn cứ trên yêu cầu nộp phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) trong giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân tra cứu mã số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được tích hợp với Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.
	Điều 15. Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính
1. Căn cứ trên yêu cầu nộp phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) trong giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân tra cứu mã số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
	Sửa đổi khoản 1 để phù hợp với quy định đóng giao diện Cổng Dịch vụ công của tỉnh, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung

	Điều 18. Trách nhiệm của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh


	Điều 16. Trách nhiệm của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
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	Điều 19. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

4. Cập nhật thông tin kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.


	Điều 17. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
	Sửa đổi để phù hợp thực tế đã hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ và bỏ khoản 4 để phù hợp với quy định đóng giao diện Cổng Dịch vụ công của tỉnh, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung

	Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
	Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
3. Triển khai việc xây dựng quy trình nội bộ về giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình, phù hợp với quy trình chung, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng, cập nhật quy trình điện tử, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến hoạt động thông suốt.
	Bổ sung khoản 3 để phù hợp với tình hình thực tế

	Điều 21. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên
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3. Chỉ sử dụng, khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cho các mục đích hợp pháp và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình.
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